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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số:          /BC-UBTVQH13
(Dự thảo gửi xin ý kiến                      các Đoàn ĐBQH)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2015


BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 8, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban pháp luật phối hợp cùng Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu giải trình, tiếp thu để tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân như sau: 
1. Về trách nhiệm của các cơ quan trong việc chỉ đạo, tổ chức bầu cử

Theo quy định trong các luật bầu cử hiện hành thì Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan chịu trách nhiệm ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; chủ trì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội; giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới của Hiến pháp, Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia để làm nhiệm vụ tổ chức bầu cử Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định nhiệm vụ của các cơ quan liên quan đến việc chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử như sau:

- Quốc hội quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chung cho toàn quốc; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Quy định Quốc hội quyết định ngày bầu cử có điểm thuận lợi là phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định rút ngắn hay kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; quyết định ngày bầu cử đồng thời với việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia cũng phù hợp với thông lệ và thuận hơn trong công tác tổ chức bầu cử.
 Hơn nữa, công tác chuẩn bị bầu cử cũng có thuận lợi do thời gian chuẩn bị trên thực tế sẽ được kéo dài hơn so với các mốc quy định trong Luật vì việc quyết định ngày bầu cử trong thời gian kỳ họp Quốc hội (kỳ họp thứ 10) sẽ sớm hơn so với việc giao Ủy ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố như trước đây (thường là vào tháng 01 của năm diễn ra bầu cử) khoảng 1,5 tháng.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật bầu cử; thực hiện việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức việc giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

- Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội cho đến khi công bố kết quả bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức các cấp thực hiện các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử để bảo đảm việc bầu cử diễn ra thống nhất, tập trung trong cùng một ngày. 

- Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật.
2. Về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
2.1. Về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu

Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất nhất trí với dự thảo Luật, theo đó chỉ dẫn chiếu các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định cụ thể về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu ở trong dự thảo Luật nhằm nâng cao chất lượng đại biểu.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã được quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương (dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 cùng với dự án Luật bầu cử). Trên cơ sở các quy định đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quyền giới thiệu người ra ứng cử cần đề cao trách nhiệm, chủ động sàng lọc, giới thiệu những ứng cử viên tiêu biểu, có độ tuổi thích hợp, có đủ tài, đủ đức để cử tri có điều kiện lựa chọn người thực sự xứng đáng làm đại biểu cho mình để bảo đảm chất lượng, từng bước nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ của đại biểu. 
2.2. Về dự kiến cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử
Qua thảo luận, nhiều ý kiến nghị quy định cụ thể về cơ cấu, thành phần và tỷ lệ phân bổ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử, người trẻ tuổi ngay trong Luật chứ không nên quy định có “số lượng thích đáng” như hiện nay.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: việc bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là yêu cầu khách quan, cần thiết và là yếu tố quyết định tính chất, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân sau này. Tuy nhiên, quy định cứng về cơ cấu, tỷ lệ phân bố đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ngay trong Luật này lại là điều khó khả thi. Bởi lẽ, việc dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần căn cứ vào tình hình và yêu cầu của từng giai đoạn, từng địa phương nhất định và đặc biệt là phải đáp ứng được yêu cầu của công tác cán bộ. Thực tiễn cũng cho thấy, tại mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương lại có những yêu cầu, đặc điểm khác nhau, từ đó đòi hỏi cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của mỗi khoá cũng phải có sự đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý nội dung này theo hướng chỉ quy định về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng người của cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội; dự kiến số lượng người dân tộc thiểu số, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng phải bảo đảm để ít nhất là 18% tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, ít nhất là 35% tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ (Điều 8). 
Đối với việc dự kiến cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 9), dự thảo Luật không quy định cứng mà giữ độ linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương.
3. Về Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử
3.1. Về tính chất hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia

Có ý kiến đề nghị quy định Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan hoạt động theo nhiệm kỳ, có bộ phận thường trực để tăng cường tính chuyên nghiệp cho cơ quan này, nhằm thực hiện chức năng chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn công tác bầu cử ngay khi có yêu cầu, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử - các quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết chế mới và đã được quy định trong Hiến pháp. Với yêu cầu, tính chất bầu cử của nước ta hiện nay, cần quy định để Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong Hiến pháp là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo, hướng dẫn việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cũng như Hội đồng bầu cử ở trung ương – là cơ quan phụ trách bầu cử đã được quy định trong văn bản luật về bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập và hoạt động gắn với từng cuộc bầu cử của từng nhiệm kỳ cụ thể. 
Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép quy định Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập cùng lúc với việc công bố ngày bầu cử và kết thúc nhiệm vụ sau khi trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết bầu cử và việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động kiêm nhiệm. Tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia theo phương án này sẽ bảo đảm tính ổn định, kế thừa trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử trung ương; không làm phát sinh thêm bộ máy. Để tổ chức bầu cử bổ sung, Quốc hội sẽ quyết định thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, còn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thành lập Ủy ban bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình.

với thành phần gọn nhẹ hơn phù hợp với yêu cầu và tính chất của từng cuộc bầu cử.
3.2. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia (Điều 12)

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định chức danh Tổng thư ký Hội đồng bầu cử quốc gia trong dự thảo Luật.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, về cơ bản, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể; các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có bộ máy giúp việc do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. Trong trường hợp cần có Tổng thư ký để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện một số công việc cụ thẻ thì Hội đồng sẽ phân công một ủy viên phụ trách công tác này.
- Có ý kiến cho rằng quy định về bộ phận chuyên môn của Hội đồng bầu cử quốc gia là không cần thiết bởi Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ hoạt động trong thời gian tổ chức bầu cử. Ý kiến khác đề nghị cần có quy định cụ thể hơn về các bộ phận này.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, các bộ phận chuyên môn được thành lập để tham mưu, giúp Hội đồng bầu cử thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong các kỳ bầu cử vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia thường tổ chức một số Tiểu ban chuyên môn
 để giúp Hội đồng bầu cử trung ương. Số lượng cũng như nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban này phụ thuộc vào yêu cầu của từng cuộc bầu cử; thành viên tham gia các Tiểu ban, ngoài các ủy viên của Hội đồng bầu cử, còn bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn mà Tiểu ban phụ trách. Do đó, xin phép Quốc hội chỉ quy định chung về nội dung này như trong dự thảo Luật để bảo đảm linh hoạt trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.
3.3. Về các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương 
- Có ý kiến đề nghị xem xét lại tên gọi của các Ủy ban bầu cử để bảo đảm gọn, rõ nghĩa và phù hợp với yêu cầu tổ chức bầu cử chung cả đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

 Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị được chỉnh lý lại tên gọi của các cơ quan phụ trách bầu cử này như sau: Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã (các điều 21, 22 và 23).
- Có ý kiến đề nghị cần rà soát, quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử để tránh trùng lặp, chồng chéo; ý kiến khác cho rằng quy định nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử còn mang tính hình thức. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng: nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử có những nội dung gần giống nhau, nhưng phạm vi thẩm quyền là khác nhau, có cấp tổ chức, kiểm tra, có cấp triển khai, thực hiện cụ thể. Hơn nữa, đây không phải là quy định mới mà đã được thực hiện ổn định trong các cuộc bầu cử gần đây và qua tổng kết cuộc bầu cử cũng chưa có gì vướng mắc. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng số lượng thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử còn quá nhiều. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng: dự thảo Luật đã quy định số lượng thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử có khoảng khá rộng giữa số lượng tối đa và tối thiểu là để các địa phương chủ động bố trí nhân sự, phù hợp với tình hình cán bộ, khối lượng công việc tổ chức cuộc bầu cử và dân cư của từng địa phương.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ về nhiệm vụ xem xét hồ sơ người ứng cử của Ủy ban bầu cử đại biểu các cấp. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xem xét hồ sơ bao gồm nhiều nội dung cụ thể, tỉ mỉ như: kiểm tra số lượng giấy tờ cần thiết theo quy định, có đúng mẫu hay không... Vì vậy, không nên quy định vấn đề này trong luật mà để Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền đã được quy định tại Điều 15 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 24 về Ban bầu cử là rườm rà; chỉ nên quy định tại các tỉnh, thành phố lớn trực thuộc trung ương, đông dân mới thành lập Ban bầu cử.

 Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Những nội dung quy định tại Điều 24 là kế thừa hoàn toàn các quy định của Luật hiện hành và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn các cuộc bầu cử. Ban bầu cử trước đây được quy định ở trong 2 văn bản luật, nay hợp nhất vào trong 1 luật nên phải quy định đầy đủ về thẩm quyền thành lập, tổ chức, nhiệm vụ của 4 loại Ban bầu cử (bầu 3 cấp HĐND và bầu ĐBQH đều có Ban bầu cử riêng). Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị cần xác định tiêu chí, tiêu chuẩn thành viên Tổ bầu cử ở Điều 25. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau: thành viên Tổ bầu cử là những người có kinh nghiệm về công tác bầu cử và nhiệt tình với công việc. Thực tiễn mỗi cuộc bầu cử cần huy động đến hàng trăm ngàn người tham gia Tổ bầu cử. Vì vậy, không thể quy định chung các tiêu chí, tiêu chuẩn như về độ tuổi, trình độ học vấn... của thành viên Tổ bầu cử. Việc quy định chi tiết sẽ khó bao quát được hết yêu cầu và gây khó khăn cho địa phương khi tổ chức thực hiện, mời người tham gia Tổ bầu cử.


4. Về điều kiện thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
- Có ý kiến đề nghị cần quy định quyền bầu cử, quyền ứng cử chỉ bị hạn chế bằng Luật, bổ sung quy định về quyền bầu cử và ứng cử của công dân Việt Nam ở nước ngoài. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 2 của dự thảo Luật đã quy định: “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật”. Như vậy, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân được điều chỉnh bằng pháp luật và cũng chỉ bị hạn chế bằng luật. Do vậy, trong dự thảo Luật này đã quy định cụ thể các trường hợp không được ghi tên hoặc bị xóa tên khỏi danh sách cử tri (Điều 30) và các trường hợp không được ứng cử làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 37).

Vấn đề tổ chức để công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia bầu cử, ứng cử cũng đã đặt ra, tuy nhiên, trong điều kiện thực tế hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nếu triển khai thực hiện như việc lập danh sách cử tri, xác định đơn vị bầu cử, việc tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử … Vì vậy, vấn đề này sẽ tiếp tục được xem xét và sẽ bổ sung vào luật khi đã có đủ điều kiện bảo đảm.
- Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc quy định tại khoản 5 Điều 29 về việc “công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về vẫn được tham gia bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã” và đề nghị quy định rõ thêm phải đủ điều kiện bầu cử theo quy định pháp luật; trường hợp cử tri đã được ghi tên vào danh sách cử tri  ở tỉnh này nhưng chuyển sang tỉnh khác hay giải pháp xử lý các trường hợp cử tri đi vắng không báo với chính quyền địa phương.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự thảo Luật đã quy định rõ chỉ những công dân là người cư trú thường xuyên, liên tục, có hiểu biết về những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và họ phải đủ điều kiện bầu cử theo quy định pháp luật mới có quyền bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (Điều 29). Khoản 5 Điều 29 của dự thảo Luật cũng quy định rõ công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ, thì đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để được ghi tên vào danh sách bầu cử theo nguyên tắc nói trên. Đối với cử tri vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đó để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi mới đến (Điều 34). Trường hợp cử tri đi vắng không báo với chính quyền địa phương là một thực tế khá phổ biến lâu nay khi nhiều người rời quê đi làm ăn ở địa phương khác. Nếu họ đăng ký tạm trú nơi khác thì thực hiện theo khoản 3, khoản 4 của Điều 29. Bầu cử là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của cử tri, nếu cử tri đi vắng không báo với chính quyền địa phương thì họ đã tự bỏ quyền lợi chính trị của mình.
- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cử tri và các hành vi bị cấm đối với cử tri, điều kiện về năng lực hành vi dân sự đối với cử tri.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật đã quy định rõ các nguyên tắc lập danh sách cử tri (Điều 29), những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri (Điều 30) hoặc cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu thay (khoản 2 Điều 69) và mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu (khoản 8 Điều 69); có những hành vi bị cấm đối với cử tri cũng đã được quy định rất rõ trong một số điều, khoản của Luật như không được vận động bầu cử tại phòng bỏ phiếu (khoản 8 Điều 69). Điều kiện về năng lực hành vi dân sự cũng là một trong những căn cứ để xác định công dân có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không. Vì vậy, xin phép Quốc hội không bổ sung quy định về vấn đề này trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cần làm rõ việc xác định những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng làm chủ hành vi của mình thì có cần phải có quyết định của Tòa án hay không; quy định rõ thẩm quyền chứng nhận việc mất năng lực hành vi dân sự. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc xác định người bị mất năng lực hành vi dân sự đã được pháp luật dân sự, tố tụng dân sự quy định rất cụ thể về thẩm quyền, nội dung và thủ tục tiến hành.
 Do vậy, xin phép không bổ sung vào dự thảo Luật các nội dung nói trên.
- Có ý kiến đề nghị cần bảo đảm để người đang bị tạm giam, tạm giữ cũng được thực hiện quyền bầu cử vì về mặt pháp lý những người này chưa bị coi là có tội và không nên bị tước mất quyền bầu cử.
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến nói trên và đề nghị trong Luật chỉ quy định người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào danh sách cử tri.

- Một số ý kiến đề nghị nâng tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội lên 25 đến 30 tuổi hoặc từ đủ 22 tuổi; quy định tuổi ứng cử tối đa là 70 tuổi. 
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 27 của Hiến pháp đã quy định: “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật.

- Về hồ sơ ứng cử đại biểu (Điều 35), có ý kiến đề nghị bổ sung một số loại giấy tờ như phiếu khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: tình trạng sức khỏe và việc chấp hành pháp luật cũng như đạo đức, phẩm chất là những tiêu chuẩn đã được quy định trong Luật. Người ứng cử phải chịu trách nhiệm về phần kê khai của mình về các nội dung này trong hồ sơ ứng cử đại biểu. Việc thực hiện các yêu cầu nói trên trong thực tế vừa qua cũng chưa có vướng mắc gì về hồ sơ ứng cử đối với những người được giới thiệu ứng cử. Hơn nữa, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là rất nhiều (tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là 473.697 người)
, nếu quy định bắt buộc trong hồ sơ ứng cử phải có phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe... sẽ tạo ra thêm rất nhiều thủ tục hành chính cần giải quyết, gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và tài chính cho người ứng cử cũng như cơ quan nhà nước có liên quan. Do đó, đề nghị Quốc hội không bổ sung các giấy tờ, tài liệu nói trên trong hồ sơ ứng cử đại biểu.
5. Về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
- Có ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hiệp thương.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: hiệp thương là một công đoạn chủ yếu, có vai trò quan trọng trong toàn quy trình bầu cử. Mặc dù dự thảo Luật đã quy định mối quan hệ công tác giữa Hội đồng bầu cử quốc gia với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hiệp thương, vận động bầu cử (khoản 2 Điều 18); xác định trách nhiệm chủ trì của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan khác trong công tác hiệp thương (Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội; Ủy ban bầu cử các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác hiệp thương bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân) nhưng Hội đồng bầu cử quốc gia với tư cách là cơ quan tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cần có vai trò cụ thể hơn trong công đoạn hiệp thương này. Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện rà soát, bổ sung để cụ thể hóa hơn các quy định liên quan đến quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cũng như trách nhiệm của Hội đồng bầu cử quốc gia trong công tác này.

 - Có ý kiến cho rằng chỉ nên quy định 2 bước hiệp thương và quy định rút ngắn thời gian tổ chức các Hội nghị hiệp thương, bảo đảm vừa dân chủ vừa có sự lãnh đạo của Đảng và phải thực sự là quyền của tổ chức tiến hành hiệp thương.
 Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, quy trình 3 lần tổ chức hội nghị hiệp thương như hiện nay là hợp lý và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có hướng dẫn cụ thể thành 5 bước), do đó nên tiếp tục kế thừa các quy định này để tạo sự ổn định, thuận lợi cho quá trình thực hiện. Về thời gian tiến hành hiệp thương, trong dự thảo Luật đã có những điều chỉnh nhất định để bảo đảm khoảng cách giữa các lần hiệp thương cho hợp lý hơn. 
- Có ý kiến cho rằng cần có sự giám sát chặt chẽ trong khâu hiệp thương, bố trí ứng cử viên, trong đó có việc xác định các căn cứ, nguyên tắc giới thiệu, phân bổ người ứng cử ở các đơn vị bầu cử.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc bầu cử đồng thời cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong cùng một thời điểm đòi hỏi phải có sự đồng bộ nhưng hết sức linh hoạt trong công tác tổ chức, đặc biệt là trong việc cơ cấu, bố trí, sắp xếp nhân sự. Trong quá trình triển khai các cuộc bầu cử trước đây, các cơ quan có thẩm quyền đều đã có nhiều hướng dẫn cụ thể về nội dung này để phù hợp với thực tiễn. Do đó, nếu quy định các căn cứ, nguyên tắc giới thiệu, phân bổ người ứng cử trong luật cũng khó có thể lường hết các tình huống có thể xảy ra mà lại làm thiếu đi tính linh hoạt cho từng địa phương trong quá trình thực hiện. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.
6. Về tuyên truyền, vận động bầu cử
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử như vận động theo giới, người ứng cử tự vận động ... 

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc dự thảo Luật trình Quốc hội chỉ giới hạn hai hình thức vận động bầu cử là: gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương nơi mình ứng cử tổ chức và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là để bảo đảm sự công bằng và bình đẳng giữa những người ứng cử, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho cuộc bầu cử. Đây là những hình thức vận động bầu cử cơ bản, qua áp dụng trên thực tế đã cho thấy sự hợp lý. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

- Có ý kiến cho rằng khó xác định được việc có dùng vật chất để vận động bầu cử tại khoản 4 Điều 65; đề nghị quy định không được sử dụng lợi ích khác ngoài tiền, tài sản để lôi kéo, mua chuộc cử tri; đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi hứa hẹn ủng hộ tiền nếu trúng cử, hành vi sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để vận động bầu cử, sử dụng kinh phí sai trong quá trình bầu cử, cấm tự vận động bầu cử, vận động tại lối đi lại.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng so với Luật hiện hành, dự thảo Luật lần này đã bổ sung quy định về những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử (Điều 65). Tuy nhiên, trong thực tế vận động bầu cử có thể còn có nhiều hành vi có thể diễn ra làm ảnh hưởng đến tính dân chủ, bình đẳng trong việc bầu cử, do vậy, khó có thể liệt kê được một cách chi tiết mà chỉ nên quy định một cách khái quát như đã thể hiện trong dự thảo Luật. Do vậy, xin Quốc hội cho giữ nội dung này như đã thể hiện trong dự thảo Luật, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc sẽ có hướng dẫn, rút kinh nghiệm cụ thể để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này. 
7.  Về nguyên tắc và trình tự bầu cử, kết quả bầu cử 
- Có một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định chặt chẽ hơn để khắc phục tình trạng bầu cử hộ, bầu cử thay cho nhiều người.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nguyên tắc cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu thay đã được quy định rõ trong Luật. Để hạn chế việc bầu cử thay, bầu cử hộ, các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyển, giáo dục pháp luật về bầu cử để cử tri và mọi người dân nói chung nâng cao ý thức, nhận thức đúng quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp này; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử cần đề cao trách nhiệm trong việc giám sát, tổ chức việc bỏ phiếu để việc bỏ phiếu được diễn ra một cách thực chất, dân chủ và đúng pháp luật.
- Về điều kiện kết thúc bỏ phiếu sớm (Điều 71), có ý kiến đề nghị cần có quy định linh hoạt hơn về thời gian kết thúc việc bỏ phiếu. Đối với những khu vực bỏ phiếu đã có đủ 100% cử tri đi bầu thì cho phép được đóng hòm phiếu, kết thúc việc bỏ phiếu trước thời gian luật định.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: quy định về kết thúc sớm việc bỏ phiếu trong ngày bầu cử tuy có thể tiết kiệm thời gian, công sức ở một số khu vực bỏ phiếu (nhất là khu vực bỏ phiếu ở đơn vị vũ trang nhân dân, ở các trường họp hay địa bàn dân cư tập trung…) nhưng sẽ dễ dẫn đến việc thúc ép cử tri đi bầu cử sớm hoặc làm gia tăng tình trạng bầu hộ, bầu thay, ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền bầu cử của công dân. Mặt khác, việc kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu khác. Do vậy,  Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời gian bầu cử như trong luật bầu cử hiện hành.
 

- Một số ý kiến đề nghị trong trường hợp nhiều người được số phiếu bằng nhau, thay vì quy định ưu tiên người nhiều tuổi hơn trúng cử như Điều 78 của dự thảo Luật thì nên ưu tiên phụ nữ hoặc người ít tuổi hơn, người có trình độ chuyên môn, hoặc người dân tộc thiểu số trúng cử.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: quy định tại Điều 78 của dự thảo Luật là sự kế thừa quy định của các văn bản Luật bầu cử từ trước đến nay (Điều 50 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1959, Điều 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1980, Điều 53 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1992, Điều 70 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997…). Đây là một thông lệ đã được thừa nhận rộng rãi và thực hiện ổn định qua nhiều năm. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như trong luật bầu cử hiện hành.
8. Về việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ các trường hợp cần tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian giữa nhiệm kỳ và cơ quan chịu trách nhiệm quyết định, tổ chức việc bầu cử bổ sung.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý lại quy định về nội dung này trong dự thảo Luật theo hướng: việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 02 năm và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 
- Khuyết trên một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Khuyết trên 10% tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ;
- Đơn vị hành chính mới được sáp nhập, đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới hoặc đơn vị hành chính được thay đổi cấp hành chính có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương (Điều 88).
Quy định như vậy nhằm bảo đảm số lượng đại biểu cần thiết để hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân có thể diễn ra bình thường, bảo đảm quyền được đại diện của người dân.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Quốc hội sẽ quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã khi xét thấy cần thiết.

Ngoài những nội dung đã báo cáo, giải trình trên đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan để chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, rà soát về ngôn ngữ đối với các quy định trong dự thảo Luật. 
*

*       *

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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� Theo Luật hiện hành, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng công bố ngày bầu cử và quyết định việc thành lập Hội đồng bầu cử ở trung ương vào cùng một thời điểm (trong cùng một nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội).


� Như trong cuộc bầu cử năm 2011, Hội đồng bầu cử ở trung ương đã thành lập 3 Tiểu ban là: Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, Tiểu ban chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử, Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.


� Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự”. Điều 319 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 quy định: “Người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự”.


� Trong đó ứng cử đại biểu Quốc hội là 827 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 5.955 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 32.253 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 434.662 người.






